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Phụ lục II
ĐỀ ÁN TRÌNH PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THÁNG 6/2024
(Ban hành kèm theo công văn số       /VPCP- TH ngày     tháng 6 năm 2024 
của Văn phòng Chính phủ)


	STT
	Tên đề án
	Bộ, cơ quan trình
	Vụ thuộc VPCP theo dõi
	Chuyên viên theo dõi
	Văn bản nguồn

	 I. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với địa phương

	* Nội dung trình bày và thảo luận

	1. 
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ
	Bộ Kế hoạch và ĐT
	KTTH
	Nguyễn Thành Chung
	Nhiệm vụ thường niên

	2. 
	Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2024
	Bộ Kế hoạch và ĐT
	KSTT
	Nguyễn Thị Trà Lê
	Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024

	3. 
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024
	Bộ Tài chính 
	KTTH
	 Phạm Hoàng Dương
	Nhiệm vụ thường xuyên 

	* Nội dung gửi tài liệu không trình bày

	4. 
	Báo cáo về tình hình kinh tế thế giới và đánh giá quốc tế về kinh tế Việt Nam
	Bộ Ngoại giao
	QHQT
	Tống Nguyễn Hà My
	Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ

	5. 
	Báo cáo chuyển đổi số quốc gia
	Bộ Thông tin và TT
	KSTT
	Phan Thị Bích Thảo
	Nhiệm vụ thường niên

	6. 
	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	Bộ Công an
	KSTT
	Nguyễn Mạnh Cường
	Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 11/3/2022 của VPCP

	7. 
	Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý II/2024
	Bộ Tư pháp
	PL
	Nguyễn Văn Mạnh
	Nhiệm vụ thường niên

	8. 
	Báo cáo về công tác cải cách hành chính quý II/2024
	Bộ Nội vụ
	KSTT
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	Nhiệm vụ thường niên

	9. 
	Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý II/2024
	Thanh tra Chính phủ
	V.I
	Lê Việt Dũng
	Nhiệm vụ thường niên

	10. 
	Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 6/2024
	Văn phòng Chính phủ
	KSTT
	Vũ Thu Hiền
	Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của TTgCP

	11. 
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024
	Văn phòng Chính phủ
	TH
	Chu Thị Thảo
	Nhiệm vụ thường niên

	12. 
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024
	Văn phòng Chính phủ
	TH
	Nguyễn Thị Loan
	Nhiệm vụ thường niên

	13. 
	Báo cáo phân tích, dự báo và tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	KTTH
	Nguyễn Thành Chung
	Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ

	14. 
	Báo cáo tài chính - kinh tế vĩ mô  
	Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
	KTTH
	Nguyễn Thành Chung
	Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ

	II. Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

	1. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	PL
	 Nguyễn Thị Thùy Linh
	Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 06/10/2023 của Chính phủ

	2. 
	Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi)
	Bộ Công Thương
	PL
	Nguyễn Văn Mạnh
	Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

	3. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật- dự kiến
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	PL
	 Nguyễn Thị Thùy Linh
	Từ Phiên họp CP chuyên đề về XDPL tháng 02/2024 chuyển sang

	4. 
	Đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp
	Bộ Quốc phòng
	PL
	Nguyễn Xuân Đức
	Từ Phiên họp CP chuyên đề về XDPL tháng 4/2024 chuyển sang

	5. 
	Đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu
	Bộ Công an
	PL
	Nguyễn Viết Thịnh
	Từ Phiên họp CP chuyên đề về XDPL tháng 5/2024 chuyển sang

	6. 
	Đề nghị xây dựng Luật Phòng bệnh
	Bộ Y tế
	PL
	Lương Anh Tấn
	Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2024

	7. 
	Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	Bộ Y tế
	PL
	Lương Anh Tấn
	Từ Phiên họp CP chuyên đề về XDPL tháng 5/2024 chuyển sang

	8. 
	Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	PL
	[bookmark: _GoBack]Phạm Thúy Hạnh
	Từ Phiên họp CP chuyên đề về XDPL tháng 01/2024 chuyển sang




